
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ THẾ GIỚI THỰC VẬT - TẾT VÀ MÙA XUÂN - LỨA TUỔI MẪU 

GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP 4 Tuổi B  

Tên giáo viên: Phạm Thị Nhị  

Thời gian/hoạt động 

Tuần 1 

Từ 20/01 đến 

24/01 

Tuần 2 

Từ 27/01 đến 

31/01 

Tuần 3 

Từ 03/02 đến 

07/02 

Tuần 4 

Từ 10/02 đến 

14/02 

Tuần 5 

Từ 17/02 đến 

21/02 

Tuần 6 

Từ 24/02 đến 

28/02 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, trò chuyện 
Trò chuyện- 

đón trẻ  

Nghỉ Tết 

Nguyên Đán  

*Trò chuyện - 

Đón trẻ  

* TRò 

chuyện- Đón 

trẻ.  

* TRò 

chuyện- Đón 

trẻ.  

Đón trẻ - Trò 

chuyện  
  

Thể dục sáng Thể dục sáng   Thể dục sáng  Thể dục sáng  Thể dục sáng  Thể dục sáng    

Hoạt động học 

T2 

Hoạt động 

khám phá 

KPXH:Bé 

khám phá 

bánh trưng ( 

giáo án 5E)   

 
Hoạt động 

khám phá 

KPXH: Bé 

khám phá Sự 

phát triển của 

cây ngô( GA 

5e)   

Hoạt động 

khám phá 

KPKH 

:KPKH:Bé 

tìm hiểu 

khám phá hoa 

cúc, hoa 

hồng( 5E)( 

Dự án ngày)   

Hoạt động văn 

học 

Truyện: Quả 

bầu tiên 

(MT59)   

Hoạt động 

khám phá 

Bật xa 35 - 40 

cm, ném 

trúng đích 

ngang( Thực 

hiện tại khu 

phát triển thể 

chất)   

MT3, 

MT59, 

MT31, 

MT91 

T3 

Hoạt động vận 

động 

- 

VĐCB:Tung 

bóng lên cao 

và bắt. 

- TC: Nhảy lò 

cò   

 
Hoạt động vận 

động 

Đi chạy thay 

đổi tốc độ 

theo hiệu 

lệnh,  

TC; Chuyển 

quả (MT3)   

Hoạt động vận 

động 

Trèo qua ghế 

dài 1,5m x 

30cm  

TC: Chuyền 

bóng qua đầu   

Hoạt động vận 

động 

TD:+ Chay 

15m trong 

khoảng 10 

giấy   

Hoạt động 

khám phá 

KPKH: Khám 

phá quả 

chanh 

(5e)(Dự án 

ngày)   



T4 

Hoạt động âm 

nhạc 

VTTTTPH: 

Sắp đến tết 

rồi 

NH: Mùa 

xuân đến rồi 

TCAN: Nghe 

giai điệu đoán 

tên bài hát   

 
Hoạt động văn 

học 

--Văn học:  

Truyện: Hạt 

đỗ sót   

Hoạt động làm 

quen với toán 

- Đếm đến 4 

nhận biết 

nhóm có 4 

đối tượng, 

nhận biết chữ 

số 4( 5E)   

Hoạt động làm 

quen với toán 

LQVT: - So 

sánh thêm bớt 

các đối tượng 

trong phạm vi 

4   

Hoạt động văn 

học 

Thơ: Củ 

khoai nghệ   

T5 

Hoạt động văn 

học 

Tết đang vào 

nhà   

 
Hoạt động làm 

quen với toán 

--Làm quen 

với toán:  

So sánh chiều 

cao của 3  

đối tượng   

Hoạt động văn 

học 

Thơ: Hoa kết 

trái   

Hoạt động 

khám phá 

Khám phá 

màu sắc của 

một số loại 

rau củ quả ( 

5e) ( Dự án 

ngày) 

(MT59)   

Hoạt động làm 

quen với toán 

LQVT: - 

Tách gộp 4 

đối tượng 

thành 2 phần 

theo các cách 

khác nhau ( 

GA 5e) 

(MT31)   

T6 

Hoạt động tạo 

hình 

Hoạt động tạo 

hình:Thiết kế, 

chế tạo bình 

tưới nước 

thông minh 

(EDP)   

 
Hoạt động âm 

nhạc 

- DH: Em yêu 

cây xanh(Dự 

án ngày  

- NH: Cây 

trúc xinh 

Hoạt động âm 

nhạc 

DH: Màu hoa 

NH: Lý cây 

bông 

T/C: Nghe 

giai điệu đoán 

tên bài hát   

Hoạt động tạo 

hình 

- TH: Thiết 

kế chậu cây 

thông minh 

(EDP)   

Hoạt động âm 

nhạc 

- Sinh hoạt 

văn nghệ cuối 

chủ đề 

(MT91)   



- TC: Bạn nào 

hát   

Hoạt động ngoài 

trời 

T2 

Xếp hoa mùa 

xuân bằng sỏi  

TC: Gieo hạt 

nảy mầm   

 
- Quan sát 

cây cọ và cây 

cau cảnh 

trong trường 

bé 

- TC: Gieo 

hạt nảy mầm 

- Chơi tự do   

- TC: Gieo 

hạt 

- Quan sát 

hoa cúc, hoa 

hồng 

- Chơi tự do   

-Trò chơi: Gà 

vào vườn rau 

-Quan sát 

vườn rau cải 

cúc, cải thìa 

- CHơi tự 

chọn (M27)   

- Quan sát 

quả bí ngô 

- T/C: Cây 

cao cỏ thấp 

- Chơi tự do   

MT80, 

M27 

T3 

- Quan sát các 

loại hoa cúc 

- TC: Gieo 

hạt 

- Chơi tự do   

 
TC. Gió và lá 

- In hình lá 

cây bằng 

phấn trên sân 

trường   

- Trò chơi: 

“Kéo co” 

- Xếp hoa 

mùa xuân 

bằng sỏi,hột 

hạt trên sân 

trường. 

- Chơi tự do   

-Trò chơi: 

Gieo hạt nảy 

mầm 

- Bé trải 

nghiệm làm 

bác nông dân 

trồng rau 

- Chơi tự do   

- QS. Trò 

chuyện về 

quả chanh 

- TC: Cây cao 

cỏ thấp 

- Chơi tự do   

T4 

T/C: Thi xem 

tổ nào nhanh. 

- Quan sát 

cây hoa đào 

- Chơi tù do   

 
- Trò chơi 

“Tập tầm 

vông”. 

- Bé chơi với 

lá cây. 

- Chơi tự do   

-T/C: Gieo 

hạt nảy mầm 

- Trải nghiệm 

gieo hạt 

-Chơi tự do   

-Dạy trẻ kỹ 

năng tuốt rau 

ngót ( Áp 

dụng PP 

Montessori) 

-TC. Đội nào 

nhanh hơn 

- Chơi tự do   

- TC: Kéo co 

- Vẽ các loại 

quả theo ý 

thích 

- Chơi tự do   

T5 

- TC: Nhảy 

cùng zin zin 

- In hoa cúc 

từ màu nước 

 
-Trò chơi: 

Cây cao cỏ 

thấp 

-Vẽ cây theo 

-TC: Thi xem 

đội nào nhanh 

- Nhặt lá 

rụng, rác trên 

-Trò chơi: 

Cây cao cỏ 

thấp. 

-.Vẽ rau, củ 

- Đan xen trò 

chơi và tìm 

hiểu về các 



(AD PP 

Steam) 

- Chơi tự do   

ý thích 

- Chơi tự do   

sân trường 

- Chơi tự do   

theo ý thích 

trên sân 

trường. 

- CHhơi tự 

chọn   

loại quả 

- Chơi tự do   

T6 

*TC: Cáo và 

thỏ 

- T/C Bé có 

dự định gì 

vào dịp Tết?   

 
- TC: Cây cao 

cỏ thấp. 

- Vẽ cây xanh 

theo ý thích 

trên sân 

trường. 

- Chơi tự do   

-T/c: Bạn 

chọn hoa nào 

- Bé vẽ hoa 

bằng phấn 

trên sân 

trường 

- Chơi tự do 

(MT80)   

-TC: Tập tầm 

vông 

- Lau lá cây ở 

góc thiên 

nhiên( Áp 

dụng pp 

Montersori) 

- Chơi tự do   

- TC: Tập tầm 

vông 

- Xếp các loại 

quả bằng hột 

hạt 

- Chơi tự do   

Hoạt động chơi góc 
Hoạt động 

góc  
 Hoạt động 

góc  

Hoạt động 

góc (MT17)  
HĐ goc  

Hoạt động 

góc  
 

MT17 

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

* Rửa mặt, 

rửa tay- giờ 

ăn, ngủ  

 
* Rửa mặt, 

rửa tay- giờ 

ăn, ngủ  

* Rửa mặt, 

rửa tay- giờ 

ăn, ngủ  

Rửa mặt- rửa 

tay- giờ ăn- 

ngủ  

Rửa mặt - rửa 

tay - giờ ăn - 

giờ ngủ  

  

Hoạt động chiều 

T2 

-T/C: Kéo co 

-Làm quen 

bài thơ: Tết 

đang vào nhà  

- Chơi tự 

chọn   

 
-Trò chơi: 

Gió và lá 

- làm quen 

chữ cái đ. 

- CHơi tự 

chọn   

- TC: Thi 

xem đội nào 

nhanh 

- Làm album 

ảnh các loại  

hoa cúc 

- Chơi tự 

chọn   

- TC: Nu na 

nu nống  

- Làm quen 

chữ cái k. 

- Chơi tự 

chọn   

-TC: Chuyển 

quả 

- Làm bộ sưu 

tập các loại 

quả 

- Chơi tự 

chọn   

MT50, 

MT21 

T3 

T/C: Chuyển 

quả 

- Bé trải 

nghiệm bày 

 
- TC: Thi 

xem đội nào 

nhanh 

- Xem tranh 

-TC: ‘Gió và 

lá  

- Dạy trẻ kỹ 

năng cắm hoa 

* TC: Ai 

thông minh 

- Dạy bé kĩ 

năng làm gì 

- TC. Chạy 

tiếp cờ 

- Bé trải 

nghiệm pha 



mâm ngũ quả 

-Chơi tự chọn   

và LQ tên 1 

số loại quả 

bằng tiếng 

Anh 

(Thực hiện tại 

phòng TH-

NN) 

- Chơi tự 

chọn   

( Áp Dụng PP 

Montessori). 

- Chơi tự 

chọn   

khi bé bị lạc 

(áp dụng PP 

Montessori) 

- Chơi tự 

chọn   

nước chanh 

- Chơi tự 

chọn (MT21)   

T4 

-TC: Dung 

dăng dung dẻ 

- Làm quen 

chữ cái d 

-Chơi tự chọn   

 
-TC. Rồng 

rắn. 

- Rèn kỹ năng 

gấp quần áo 

cho bé 

-Chơi tự chọn   

-TC: Trồng 

nụ trồng hoa 

- Làm quen 

bài thơ “Hoa 

kết trái” 

- Chơi tự 

chọn   

Trò chơi: Đội 

nào nhanh 

hơn 

-Dạy trẻ cách 

nạo dưa chuột 

(Áp dụng PP 

Montessori) 

- CHơi tự 

chọn   

- TC: Nu na 

nu nống 

- LQCC: n 

- Chơi tự 

chọn   

T5 

*TC: Kéo co 

Trò chuyện 

về các lễ hội, 

trò chơi dân 

gian trong 

ngày Tết   

 
TC. Chìm 

nổi. 

- Đọc truyện 

cho trẻ nghe: 

“Hoa mào gà” 

- Chơi tự 

chọn (MT50)   

-TC: Truyền 

tin 

-Làm quen 

chữ cái h 

- Chơi tự 

chọn   

- TC: Nu na 

nu nống 

- Giải câu đó 

về các loại 

rau, củ 

- Chơi tự 

chọn   

- TC: Tập tầm 

vông 

- Giải câu đố 

về các loại 

quả 

- Chơi tự 

chọn   

T6 

- Lao động vệ 

sinh+Nêu 

gương cuối 

tuần   

 
- Lao động vệ 

sinh+Nêu 

gương cuối 

tuần   

- Lao động vệ 

sinh+Nêu 

gương cuối 

tuần   

- Lao động vệ 

sinh+Nêu 

gương cuối 

tuần   

- Lao động vệ 

sinh+Nêu 

gương cuối 

tuần   



Nêu gương cuối 

ngày 

- Nêu gương 

cuối ngày  
 - Nêu gương 

cuối ngày  

Nêu gương 

cuối ngày  

- Nêu gương 

cuối ngày  

- Nêu gương 

cuối ngày  
  

Vệ sinh trả trẻ Vệ sinh trả trẻ   Vệ sinh trả trẻ  Vệ sinh trả trẻ  Vệ sinh trả trẻ  Vệ sinh trả trả    

Chủ đề - Sự kiện  
Tết và mùa 

xuân  
 Một số cây 

xanh quanh bé  

Một số loại 

hoa bé thích  

Một số loại rau 

- củ bé biết  

Một số loại 

quả bé biết  
 

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

Ban giám hiệu  Khối trưởng Giáo viên 

 
Lê Thị Nhung 

  

 


